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I. LÝ THUYẾT 

 
Câu 1: Trình bày đặc điểm nổi bật về  dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực Đông Nam Á? 

- Dân số ĐNÁ đông. Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào. 

- MĐ DS thuộc loại cao so với thế giới và tương đương với châu Á. 

- Tỉ lệ gia tăng dân số cao (1.4%) 

- Phân bố chủ yếu ở ven biển và đồng bằng. 

Câu 2: Đặc điểm xã hội Đông Nam Á? 

Các nước trong khu vực có những nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh, trong phong tục tập 

quán, sản xuất và sinh hoạt, vừa có sự đa dạng trong văn hóa từng dân tộc. Đó là những điều kiện 

thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước 

Câu 3: Cơ cấu kinh tế Đông Nam Á đang thay đổi như thế nào? 

- Các nước đang tiến hành công nghiệp hoá. 

- Cơ cấu kinh tế đang thay đổi theo hướng: Giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trong công nghiệp 

và dịch vụ.  

Câu 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập khi nào? Thành viên? Mục tiêu và nguyên 

tắc hoạt động? 

* Thời gian thành lập: 8- 8- 1967 (In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan, Xin-ga-po) 

- VN gia nhập hiệp hội vào 1995 

- Hiện nay: có 10 nước thành viên 

* Mục tiêu của hiệp hội: 

  + 25 năm đầu: Hợp tác quân sự. 

  + Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20:  Giữ vững hòa bình an ninh, ổn định, phát triển đồng đều. 

* Nguyên tắc: 

   - Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau, hợp tác toàn diện. 

Câu 5: Nêu những biểu hiện cảu sự hợp tác ASEAN? Khó khăn thách thức của sự hợp tác? 

a. Biểu hiện của sự hợp tác: 

- Xây dựng tam giác tăng trưởng kinh tế. 

- Nước phát triển giúp đỡ nước chưa phát triển về đào tạo tay nghề, chuyển giao công nghệ. 

- Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. 

- Xây dựng tuyến đường sắt, đường bộ đông sang tây. 

- Phối hợp khai thác, bảo vệ sông Mê Công 

b. Khó khăn: 

- Cuối những năm 90 một số nước khủng hoảng kinh tế 

-  Xung đột tôn giáo. 

-  Thiên tai. 

Câu 6: Nước ta gia nhập ASEAN có những thuận lợi, khó khăn gì? 

* Thuận lợi: 

   Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển KT-XH. 

* Khó khăn 

   Có nhiều thử thách cần phải vượt qua (bất đồng ngôn ngữ, khác biệt thể chế chính trị, trình độ 

phát triển kinh tế thua kém nhiều nước, năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh hàng hóa không 

cao...) 

II. THỰC HÀNH 

HS ôn tập theo nội dung bài thực hành 18 sau đây:1.Vị trí địa lí 
 Cam pu chia Lào 

Vị trí, diện 

tích 

181.000 km
2
  

- Phía Đ, ĐĐN: giáp VN 

236.800 km
2
  

- Phía Đ: giáp VN 



- Phía ĐB: giáp Lào 

- Phía TB, B: giáp Thái lan 

- Phía TN: giáp vịnh Thái lan 

- Phía B: giáp Trung Quốc, Mianma 

- Phía T: giáp Thái lan 

- Phía N: giáp Campuchia 

- Là nước duy nhất trong khu vực ĐNA 

không giáp biển 

Khả năng 

liên hệ với 

nước ngoài 

Thuận lợi với tất cả các loại 

đường giao thông (sông, biển, bộ, 

hàng không) 

Chủ yếu đường bộ, sông (hạn chế), 

hàng không (khó khăn) 

 

2. Điều kiện tự nhiên 

a. Địa hình 75% là đồng bằng (thuộc đồng 

bằng hạ lưu sông Mê-kông và các 

phụ lưu của nó),  

+ Một số núi cao ven biên giới 

(dãy Đăng-rếch, Các-đa-môn, núi 

con voi),  

+ Một số cao nguyên ở phía 

Đông, Đông Bắc (tiếp giáp VN)  

- 90% diện tích là núi và cao nguyên. 

+ Các dãy núi cao tập trung phía Bắc 

(dãy Luông Pha Băng),  

+ Nhiều cao nguyên phân bố từ Bắc 

xuống Nam( Hủa Phan, Cò-rạt, Xiêng 

Khoảng, Khăm Muộn, Tà Ôi, Bô-lô-

ven ) 

+ Đồng bằng Trung lưu sông Mê-kông 

diện tích nhỏ 

b. Khí hậu Nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, 

nóng quanh năm 

Mùa hạ (t4 - t10) gió TN từ vịnh 

biển cho mưa lớn 

Mùa đông (t11 - t3) gió ĐB khô, 

lạnh 

Nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng lớn 

của địa hình (phân hóa theo độ cao) 

+ Mùa hạ: gió TN từ biển vào cho mưa 

lớn 

+ Mùa đông: gió ĐB từ lục địa nên khô, 

lạnh 

c. Sông ngòi, 

hồ 

Mê Công, Tôn-lê-sáp và Biển Hồ Mê Công (1 đoạn chảy trong Lào) 

Có giá trị thủy điện lớn. 

d. Thuận lợi 

đối với nông 

nghiệp 

- KH nóng quanh năm thuận lợi để phát 

triển các ngành trồng trọt cây nhiệt đới. 

- Sông ngòi, hồ cung cấp nước tưới cho 

nông nghiệp, nước sinh hoạt, nguồn lợi 

thủy sản nước ngọt lớn (Biển Hồ). 

- Đồng bằng chiếm diện tích lớn, đất 

màu mỡ rất thuận lợi để phát triển nông 

nghiệp (cây lương thực, thực phẩm) 

- KH ấm áp quanh năm ( trừ vùng phía 

bắc ) 

- S Mê Công là nguồn nước thủy lợi 

lớn. 

- Đồng bằng đất màu mỡ, tài nguyên 

rừng phong phú. 

e. Khó khăn Mùa khô thiếu nước 

Mùa mưa gây lũ lụt 

- Địa hình chủ yếu đồi núi, diện tích đất 

đồng bằng tương đối ít khó khăn cho 

phát triển kinh tế, lãnh thổ không giáp 

biển khó khăn cho việc giao lưu, hợp 

tác với các nước trên thế giới. 

- Mùa khô thiếu nước 

 GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đông 


